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1. Tính cấp thiết của chuyên đề

Mỗi cộng đồng dân cư nói riêng và ở mỗi quốc gia dân tộc nói chung, trong quá trình cải tạo tự nhiên và xã hội, đã tạo nên những nguyên tắc ứng xử chung, những giá trị văn hóa của cộng đồng. Những nguyên tắc, những giá trị đó được sàng lọc, tích tụ, bảo lưu trong quá trình lịch sử, trở thành những tục lệ; bản sắc văn hóa của mỗi cộng đồng dân cư và mỗi quốc gia dân tộc. Thành phố Hội An với đặc điểm riêng về không gian văn hóa, cùng với những đặc thù về địa lý, dân cư, kinh tế - xã hội, giao lưu giữa các cộng đồng dân cư trong và ngoài tỉnh, đã tạo nên những lễ hội, bản sắc khác biệt so với những địa phương khác của tỉnh Quảng Nam. Những lễ hội, bản sắc này là một trong những động lực quan trọng để các cộng đồng dân cư ở Hội An, Quảng Nam phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch; phát huy thế mạnh, phát huy những mặt tích cực khi giao lưu với các tỉnh, thành trên cả nước và trong giao lưu, hội nhập quốc tế. 

Cũng như ở các địa phương khác trên đất nước ta, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đang trong điều kiện xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Điều kiện và quá trình đó, một mặt tạo cơ hội để mở rộng tiếp xúc, giao lưu văn hóa, tiếp thu những giá trị văn hóa của các vùng, miền khác trên cả nước và các quốc gia dân tộc trên thế giới, đồng thời qua đó quảng bá và khẳng định những giá trị văn hóa dân gian, lễ hội đặc trưng của cộng đồng dân cư nơi đây; nhưng mặt khác, quá trình đó cũng đã và đang gây ra không ít những tác động tiêu cực như: những tục lệ có giá trị, những giá trị văn hóa có tính đặc trưng của cộng đồng dân cư đang bị biến dạng, bị mai một,… Những tác động tiêu cực đó, nếu không giải quyết tốt thì hậu quả sẽ rất lớn, không chỉ đối với xây dựng đời sống văn hóa, mà còn đối với đời sống kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, an ninh – quốc phòng,… Vì vậy, việc nghiên cứu, nhận thức đúng và đầy đủ những tác động của việc phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế (cả về mặt tích cực và tiêu cực) đối với những giá trị văn hóa dân gian, lễ hội đặc trưng của cộng đồng dân cư ở Hội An, Quảng Nam hiện nay, góp phần xây dựng cơ sở cho việc xác định phương hướng, giải pháp hữu hiệu để bảo tồn, phát huy và phát triển hơn nữa những lễ hội có giá trị văn hóa của cộng đồng dân cư nơi đây và làm giàu, phong phú thêm văn hóa dân gian Hội An, Quảng Nam nói riêng; bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung luôn luôn là việc làm rất quan trọng và cần thiết.

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu chuyên đề


Trong vài ba thập kỷ gần đây, vấn đề văn hóa dân gian ở Hội An, Quảng Nam được nhiều tổ chức, cá nhân các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, với nhiều góc độ khác nhau. Trong đó, từ góc độ triết học có thể khái quát theo các chủ đề:


Thứ nhất, lý luận chung về văn hóa dân gian, lễ hội của cộng đồng dân tộc Việt Nam, có các công trình tiêu biểu như: Công trình “Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam” của Trần Ngọc Thêm, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1997, tác giả đã trình bày hết sức mạch lạc, sáng tỏ tổng quan về văn hóa Việt Nam, thông qua phân tích khá sâu sắc về cấu trúc văn hóa với những đặc trưng và chức năng, các loại hình văn hóa để từ đó xác định tọa độ và con đường phát triển của văn hóa Việt Nam; tác giả đã tập trung khảo cứu lĩnh vực văn hóa nhận thức dựa trên cơ sở triết lý âm dương, mô hình tam tài, ngũ hành của phương Nam (trong đó có Việt Nam) và chỉ ra sự khác biệt của chúng với con đường phát triển tư duy phương Bắc (chủ yếu là Trung Hoa) cũng đi từ triết lý âm dương (được gọi là "lưỡng nghi") đến mô hình tứ tượng, bát quái. Về văn hóa tổ chức cộng đồng, tác giả đi vào hai lĩnh vực: đời sống tập thể, biểu hiện chủ yếu thông qua các lễ hội cộng đồng (với các tổ chức từ nông thôn đến đô thị và quốc gia) và đời sống cá nhân (tín ngưỡng, phong tục, văn hóa giao tiếp, nghệ thuật ngôn từ - thanh sắc - hình khối). Từ cấu trúc văn hóa nêu trên, tác giả phân tích cách ứng xử của người Việt với môi trường tự nhiên, biểu hiện chủ yếu thông qua các lễ hội  (ăn, mặc, ở, đi lại, kiêng cử, cúng tế,…) và môi trường xã hội (sự giao lưu văn hóa với các giá trị ngoại lai du nhập vào Việt Nam: các tôn giáo, các nền văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa, phương Tây...) và sự đối phó, dung hợp văn hóa Đông - Tây;
Cuốn sách “Văn hóa Việt Nam giàu bản sắc” do Nguyễn Đắc Hưng (Sưu tầm và biên soạn), Nxb. Chính trị quốc gia, 2010, tác giả đã sưu tầm và giới thiệu những lễ hội, phong tục, tập quán, truyền thống, di sản văn hóa giàu bản sắc của từng dân tộc, tạo nên nét riêng cho nền văn hóa Việt Nam;
Trong công trình “Bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong đổi mới và hội nhập” do GS,TS. Ngô Đức Thịnh (chủ biên), Nxb. Chính trị quốc gia, 2010, đã phân tích những giá trị tiêu biểu mang tính đặc sắc riêng có của văn hóa truyền thống Việt Nam như: những giá trị văn hóa dân gian, phong tục, tập quán, các lễ hội, lễ nghi, lễ lệ,… và, trong công trình tác giả còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị tiêu biểu, những di sản văn hóa mang tính đặc sắc riêng có của văn hóa truyền thống Việt Nam trong đổi mới và hội nhập;…
Tuyển tập “Những vấn đề văn hóa Việt Nam hiện đại”, Nxb. Giáo dục, 2001, bao gồm nhiều bài viết của các nhà khoa học được Lê Quang Trang - Nguyễn Trọng Hoàn tuyển chọn và giới thiệu, trong đó có bài viết của Phạm Quang Nghị “Vai trò của văn hóa trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta”, tác giả đã phân tích tầm quan trọng của văn hóa nói chung và văn hóa dân gian nói riêng, trong đó có lễ hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; hay “Phát huy nội lực văn hóa trong phát triển” của Phạm Duy Đức, tác giả đã phân tích mối quan hệ giữa văn hóa dân tộc và phát triển.

Tổng tập “Bản sắc dân tộc trong văn hóa văn nghệ”, Nxb. Văn học, 2002, bao gồm nhiều bài viết của các nhà khoa học được Trung tâm Nghiên cứu Quốc học tuyển chọn và giới thiệu, trong đó có bài viết của Trần Văn Giàu “Sức mạnh của văn hóa dân tộc biểu hiện điển hình trong lịch sử Việt Nam”, tác giả phân tích vai trò của văn hóa dân tộc trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; Bài viết của Hà Bình Nhưỡng “Mối quan hệ giữa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với giữ vững độc lập, tự chủ của nước ta hiện nay”, tác giả đã phân tích vai trò của giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đối với việc bảo vệ nền độc lập dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh.
Tuyển tập “Nghiên cứu văn hoá và con người Việt Nam hiện nay” do GS,TS. Dương Phú Hiệp (chủ biên), Nxb. Chính trị quốc gia, 2010, tập hợp nhiều bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, trong đó các tác giả đã phân tích khá sâu sắc mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển hệ giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam, trong đó có văn hóa dân gian biểu hiện qua các lễ hội với tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; vấn đề bản sắc văn hoá và đồng hoá văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay.

Thứ hai, về văn hóa dân gian, lễ hội của các cộng đồng dân cư ở Hội An, Quảng Nam, có các công trình nghiên cứu đã được công bố như: “Phong tục – tập quán – lễ hội Quảng Nam” của Nguyễn Xuân Hồng, Sở Văn hóa Thông tin Quảng Nam, 4/2004 và “Di sản văn hóa văn nghệ dân gian Hội An” của Trần Văn An, Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An, 2005. Trong các cuốn sách này, các tác giả đã sưu tầm, nghiên cứu khá sâu và phong phú về các hình thái văn hóa văn nghệ ở Hội An như: Nếp ăn, ở, mặc, ứng xử; tục lệ ở gia đình; tục lệ cộng đồng; tín ngưỡng dân gian; văn nghệ dân gian;…
Công trình “Văn hóa, văn nghệ dân gian đất Quảng dưới góc nhìn đương đại ” của Bùi Văn Tiếng, Nxb. Đà Nẵng, 2015, tác giả đã khảo cứu, phân tích khái quát về cách nhìn, cách ứng xử của người xứ Quảng, giúp người đọc hiểu thêm căn rễ lịch sử văn hóa của một tính cách khá tinh tế. Trong công trình này, còn đề cập nhiều vấn đề khác xoay quanh đời sống thực tại xã hội đang vươn lên hội nhập và những thách thức đối với văn hóa truyền thống. Tác giả cũng đề cập đến những vấn đề bức xúc của xã hội đang đặt ra trong quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa của xứ Quảng; 

Cuốn sách: “Di tích Chăm ở Quảng Nam” của Hồ Xuân Tịnh, Nxb. Đà Nẵng. Trong cuốn sách này, tác giả đã phân tích những nét chính về lịch sử, văn hóa dân tộc Chăm. Đặc điểm lịch sử và đặc điểm văn hóa, kiến trúc của các di tích nổi tiếng của cộng đồng người Chăm ở Thánh địa Mỹ Sơn, kinh đô Trà Kiệu, Phật viện Đông Dương, cũng như ở vùng Hội An;
Sách: “Văn học dân gian Quảng Nam: Miền biển” của Nguyễn Văn Bổn, Sở Văn hóa Thông tin Quảng Nam, 2001. Tác giả đã trình bày đôi nét về mảnh đất, con người Quảng Nam; phân tích khá sâu về văn hóa dân gian còn bảo lưu của người miền biển Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng. Ngoài ra, tác giả còn khái quát vấn đề ngôn ngữ và nghệ thuật diễn đạt của văn học dân gian Quảng Nam;

Trong cuốn sách của Trần Văn An: “Ghe bầu trong đời sống văn hóa ở Hội An, Quảng Nam”, nơi xuất bản: Dân trí, Hà Nội, 2011. Cuốn sách đã giới thiệu nguồn gốc và tên gọi ghe bầu dưới góc nhìn dân gian; phân tích khá sâu về vai trò của ghe bầu và tục lệ, tín ngưỡng liên quan đến ghe bầu ở Hội An trong đời sống tinh thần của người dân địa phương;

Công trình: “Tín ngưỡng thờ Nữ thần của người Việt ở xứ Quảng (Quảng Nam – Đà Nẵng), của Nguyễn Xuân Hương, Nxb. Đà Nẵng, 2011. Công trình đã trình bày, phân tích những nội dung về tín ngưỡng và nghi lễ thờ Nữ thần ở xứ Quảng, trong đó có tục thờ Nữ thần xứ Quảng ở Hội An. Từ đó, tác đã so sánh nét chung và riêng trong tín ngưỡng thờ Nữ thần ở xứ Quảng so với các vùng đất khác;
Cuốn sách: “Lễ hội Việt Nam” của PGS, TS.Lê Trung Vũ, PGS, TS. Lê Hồng Lý (đồng chủ biên), Nxb. Văn hóa thông tin. Trong cuốn sách, các tác giả đã giới thiệu khá đầy đủ, chi tiết về các lễ hội lớn ở Hội An, Quảng Nam như: Hội đua ghe ở Hội An, Hội đua thuyền Thu Bồn, Lễ hội Long Chu.
“Phố cổ Hội An và việc giao lưu văn hóa ở Việt Nam” của Nguyễn Quốc Hùng, Nxb. Đà Nẵng, 1995, tác giả đã nghiên cứu những biến đổi của những giá trị văn hóa của Phố cổ Hội An giao lưu, tiếp biến văn hóa với các địa phương trong cả nước và hội nhập quốc tế;
Như vậy, cho đến nay, khối lượng các công trình nghiên cứu về phong tục, văn hóa dân gian của các cộng đồng dân cư ở Hội An, Quảng Nam là khá đồ sộ. Đó là nguồn tài liệu quý báu để tác giả kế thừa trong chuyên đề này.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của chuyên đề

Mục đích của chuyên đề là làm rõ những biến đổi của các lễ hội cộng đồng dân cư ở Hội An, Quảng Nam dưới tác động của phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế – như những gợi mở cho các cấp, các ngành ở Hội An, Quảng Nam trong việc xác định phương hướng, giải pháp bảo tồn và phát huy, phát triển những lễ hội có giá trị văn hóa của cộng đồng dân cư ở Hội An, Quảng Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Để đạt được mục đích trên, chuyên đề tập trung giải quyết một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, phân tích làm rõ những lễ hội của cộng đồng dân cư ở Hội An, Quảng Nam; 

Thứ hai, phân tích, làm rõ những xu hướng biến đổi của những lễ hội cộng đồng dân cư ở Hội An, Quảng Nam dưới tác động của phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay.


4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của chuyên đề


Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề là lễ hội của cộng đồng dân cư.


Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề là những lễ hội của cộng đồng dân cư ở Hội An, Quảng Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế hiện nay.


5. Cơ sở lý luận, phương pháp và nguồn tài liệu nghiên cứu của chuyên đề

Cở sở lý luận và phương pháp luận: chuyên đề dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Phương pháp nghiên cứu: chuyên đề vận dụng kết hợp phương pháp thống kê, lôgích – lịch sử, phân tích, tổng hợp.
Nguồn tài liệu của chuyên đề: các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn kiện Đảng; các công trình nghiên cứu khoa học; các tạp chí khoa học;…
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chuyên đề


Nghiên cứu những biến đổi của những lễ hội của cộng đồng dân cư ở Hội An, Quảng Nam dưới tác động của phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay, có ý nghĩa trong công tác lý luận và hoạt động thực tiễn ở Hội An, Quảng Nam.


Về ý nghĩa lý luận, chuyên đề phân tích làm rõ những biến đổi của lễ hội cộng đồng dân cư ở Hội An, Quảng Nam dưới tác động của phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay.


Về ý nghĩa thực tiễn, từ việc chỉ ra những tác động của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đối với những lễ hội cộng đồng dân cư ở Hội An, Quảng Nam, chuyên đề góp phần cung cấp thông tin cho các cấp chính quyền ở Hội An, Quảng Nam trong việc xây dựng chính sách bảo tồn, phát huy, phát triển những lễ hội có giá trị văn hóa của các cộng đồng dân cư ở địa phương trong tình hình hiện nay.

7. Kết cấu của chuyên đề


Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề được kết cấu gồm 2 chương, 4 tiết.

Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY 

1.1.  KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

1.1.1. Khái quát về kinh tế thị trường và đặc điểm kinh tế thị trường ở Việt Nam 
Về kinh tế thị trường

Để hiểu được kinh tế thị trường, trước hết cần hiểu thị trường và cơ chế thị trường.


Thị trường có thể hiểu theo hai nghĩa. Theo nghĩa hẹp, thị trường là nơi diễn ra quan hệ mua bán hàng hóa hay là nơi các mặt hàng được đưa ra thị trường mua bán.


Theo nghĩa rộng, thị trường là lĩnh vực trao đổi hay mua bán hàng hóa và dịch vụ, phản ánh sự phân công lao động xã hội. Ở đâu và khi nào có phân công lao động xã hội và sản xuất hàng hóa thì ở đấy và khi đó có thị trường. Quy mô thị trường phù hợp với trình độ chuyên môn hóa của lao động xã hội.


Cơ chế thị trường là cơ chế vận hành của nền kinh tế chịu tác động của các quy luật sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua sự biến động của giá cả thị trường.


Kinh tế học ở các nước tư bản chủ nghĩa không thừa nhận lao động tạo ra giá trị hàng hóa, chỉ đứng trên góc độ sử dụng hay tính hữu ích của hàng hóa để xem xét cơ chế thị trường, coi đó là cơ chế mà người sản xuất và người tiêu dùng, người bán và người mua thông qua tín hiệu của thị trường là giá cả để quyết định ba vấn đề cơ bản: sản xuất cho ai, sản xuất cái gì và sản xuất như thế nào, đồng thời đây cũng là cơ chế phân bố các nguồn lực vào sản xuất.
Các Mác đã phát hiện tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa, kế thừa và hoàn thiện học thuyết giá trị của kinh tế chính trị tư sản cổ điển, chỉ rõ lao động trừu tượng tạo ra giá trị và lao động cụ thể tạo ra giá trị sử dụng của hàng hóa. Nhưng đây là giá trị sử dụng xã hội, giá trị sử dụng cho người khác, chứ không phải cho bản thân người sản xuất, nên phải biết là sản xuất cho ai, nếu muốn lấy được tiền trong túi của người mua thì phải hiểu nhu cầu và thị hiếu của họ. Mặt khác, “nếu như đối với giá trị sử dụng của hàng hóa, lao động chứa đựng trong hàng hóa đó chỉ có ý nghĩa về mặt chất, thì đối với đại lượng của giá trị, lao động đó chỉ có ý nghĩa về mặt lượng mà thôi… Trong trường hợp thứ nhất, vấn đề là lao động được tiến hành như thế nào và sản xuất ra cái gì; trong trường hợp thứ hai, vấn đề là đã tiêu phí bao nhiêu lao động và lao động đó đã tiếp tục trong thời gian bao lâu”[28, tr. 77]. Như vậy, Các Mác không chỉ đặt vấn đề sản xuất cho ai, sản xuất như thế nào và sản xuất ra cái gì mà còn đặt vấn đề hao phí bao nhiêu lao động. Điều này có nghĩa là phải xem xét nhu cầu có khả năng thanh toán để quyết định sản xuất mặt hàng rẻ, hao phí ít lao động (lao động sống và lao động quá khứ) hay mặt hàng đắt tiền, hao phí bao nhiêu lao động, chứ không phải là căn cứ vào nhu cầu tự nhiên.


Kinh tế thị trường là nền kinh tế vận hành theo sự điều tiết của cơ chế thị trường, lấy sự tồn tại và phát triển của quan hệ hàng hóa – tiền tệ làm cơ sở, là kinh tế hàng hóa đạt đến trình độ xã hội hóa cao và trình độ kỹ thuật cao, trong đó toàn bộ hay hầu hết đầu vào và đầu ra của sản xuất đều phải thông qua thị trường.


Kinh tế thị trường và kinh tế hàng hóa có những điểm giống nhau, nhưng không phải là một. Đã là kinh tế hàng hóa thì tất yếu phải sản xuất nhằm trao đổi hay để mua bán, nên ắt phải có thị trường. Nhưng không phải hễ cứ có thị trường là có kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường là trình độ cao của kinh tế hàng hóa, trong đó toàn bộ hoặc hều hết đầu vào và đầu ra của sản xuất đều phải thông qua thị trường.


Tính từ khi ra đời kinh tế thị trường đến nay, có thể khái quát ba mô hình kinh tế - Kinh tế thị trường tự do cạnh tranh là nền kinh tế chịu sự điều tiết tự phát của các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa. Trong nền kinh tế này, nhà nước không trực tiếp can thiệp vào sự phát triển kinh tế, mà chỉ tạo môi trường thuận lợi cho sự cạnh tranh tự do lành mạnh, nhất là môi trường pháp lý.


Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã chứng tỏ rằng khi tính chất xã hội hóa sản xuất đã phát triển tới một trình độ nhất định thì kinh tế thị trường tự do cạnh tranh không thể phát triển một cách hài hòa, ổn định, bởi vậy cần phải có sự điều tiết của nhà nước để hạn chế tác hại của tính tự phát vô chính phủ của kinh tế thị trường. Nhưng sự can thiệp thái quá của nhà nước đến mức gần như triệt tiêu tính năng động của kinh tế thị trường dẫn đến sự ra đời mô hình kinh tế chỉ huy mà điển hình là kinh tế kế hoạch hóa, tập trung, bao cấp ở Liên Xô và Đông Âu trước đây.


Trong mô hình kinh tế chỉ huy, nhà nước quyết định việc phân bố nguồn lực, phương hướng đầu tư,… hầu như không tính đến nhu cầu trên thị trường. Mô hình này có ưu điểm là tập trung được nguồn lực vào những mục tiêu chủ yếu, nhưng nó thủ tiêu cạnh tranh nên đã kìm hãm tiến bộ kỹ thuật, và khi chuyển từ phát triển kinh tế theo bề rộng sang phát triển kinh tế theo chiều sâu là chủ yếu thì nó cản trở lực lượng sản xuất, dẫn đến trì trệ nền sản xuất.


Thực tiễn đã chứng tỏ trong thời đại hiện nay, cả hai mô hình kinh tế kể trên đều kém hiệu quả, vì thế hầu hết các nước trên thế giới đều chuyển sang mô hình kinh tế hỗn hợp, nghĩa là kết hợp kinh tế thị trường tự do cạnh tranh với sự điều tiết của nhà nước. Trong tiến trình đổi mới, nước ta cũng chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường có sự điều tiết (hay quản lý) của nhà nước.


Đặc điểm của kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Kinh tế thị trường ở Việt Nam là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là mô hình kinh tế thể hiện sự tiếp thu có chọn lọc thành tựu của văn minh nhân loại, phát huy vai trò tích cực của kinh tế thị trường trong việc thúc đẩy phát triển sức sản xuất, xã hội hóa lao động, cải tiến kỹ thuật – công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều của cải, góp phần làm giàu cho xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; đồng thời có những biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế mặt tiêu cực của kinh tế thị trường, như chạy theo lợi nhuận đơn thuần, cạnh tranh khốc liệt, bóc lột và phân hóa giàu nghèo quá đáng, ít quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội. Đây cũng là sự lựa chọn tự giác con đường và mô hình phát triển trên cơ sở quán triệt lý luận Mác - Lênin, nắm bắt đúng quy luật khách quan và vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.
Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối. Tính định hướng xã hội chủ nghĩa đã thể hiện tính đặc thù của kinh tế thị trường ở Việt Nam, là cơ sở để xác định sự khác nhau giữa kinh tế thị trường ở Việt Nam với nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Có thể thấy những đặc điểm cơ bản của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam như sau:

Thứ nhất, mục tiêu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là vì con người, vì sự giải phóng con người, trên cơ sở phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế, phát triển mọi tiềm năng sản xuất, để mọi người được hưởng thành quả của sự phát triển, nhằm thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ hai, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam bao gồm nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại. Các thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Thứ ba, bản chất của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là vì sự tiến bộ và công bằng xã hội. Vì vậy, tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, giáo dục và đào tạo con người, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của đất nước.

Thứ tư, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thực hiện phân phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế. Đồng thời để phát huy mọi nguồn lực trong xã hội, ngoài phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế, còn phân phối theo mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, tính định hướng xã hội chủ nghĩa trong phân phối còn được thể hiện thông qua phúc lợi xã hội, để đảm bảo quá trình phân phối tác động đến mọi tầng lớp trong xã hội.

Thứ năm, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đảm bảo quyền làm chủ xã hội của nhân dân. Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân giữ vai trò điều tiết, quản lý nền kinh tế đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là sự đảm bảo chắc chắn cho tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế nước ta.

Như vậy, đặc điểm của kinh tế thị trường ở nước ta khác về chất so với các nền kinh tế thị trường ở các nước tư bản chủ nghĩa. Đó là nền kinh tế thị trường không phải vận động một cách tự phát, mà có sự hướng dẫn, điều tiết nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực, vì lợi ích của đa số nhân dân lao động. Kinh tế thị trường ở nước ta có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.


1.1.2. Quan niệm về hội nhập quốc tế và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam
Thuật ngữ hội nhập (Integration) thường gắn với trường phái lý thuyết thể chế - xem hội nhập nói chung như là một quá trình hướng tới và là sản phẩm cuối cùng của sự thống nhất về chính trị hoặc kinh tế giữa các quốc gia riêng lẻ. Chủ nghĩa liên bang hướng tới sự hình thành một nhà nước liên bang, siêu quốc gia nên thường coi hội nhập là sản phẩm cuối cùng, họ nhấn mạnh sự hội nhập theo khía cạnh luật định và thể chế, trong khi những người coi hội nhập vừa là một quá trình, vừa là một sản phẩm thì lại luôn nhấn mạnh đến sự liên kết các quốc gia thông qua phát triển các luồng giao lưu về thương mại, thông tin, du lịch,… để tiến tới tạo ra một cộng đồng nào đó. Cũng có quan điểm khác cho rằng, hội nhập là một trạng thái của một chỉnh thể mới, được hình thành trên cơ sở kết hợp giữa các quốc gia vào một chỉnh thể có cấu trúc nhất định và theo đó, các quốc gia riêng lẻ phải chấp nhận nhường một phần chủ quyền quốc gia, thực thi các luật lệ, thể chế chuẩn mực của chỉnh thể đó. Theo đó, có thể quan niệm, hội nhập quốc tế là việc các quốc gia gắn kết lại với nhau, hay nói cách khác đi, đó là việc gắn kết mang tính thể chế giữa các nước lại với nhau. Hội nhập quốc tế là quá trình chủ động thực hiện đồng thời hai việc: “Một mặt, gắn nền kinh tế và thị trường từng nước với thị trường khu vực và thế giới thông qua các nỗ lực thực hiện mở cửa và thúc đẩy tự do hóa nền kinh tế quốc dân; và mặt khác, gia nhập và góp phần xây dựng các thể chế kinh tế khu vực và toàn cầu”[37, tr.21-22]. Hội nhập kinh tế có nhiều cấp độ khác nhau: hiệp định thương mại ưu đãi, hiệp định thương mại tự do, liên minh thuế quan, thị trường chung, liên minh kinh tế tiền tệ, và hội nhập toàn diện. Tuy nhiên trong thực tế, các cấp độ hội nhập có thể nhiều hơn và đa dạng hơn.

Trong điều kiện hiện nay, hội nhập quốc tế là quá trình gắn kết từng nước với các nước trong khu vực và thế giới thông qua các nỗ lực thực hiện mở cửa và thúc đẩy tự do giao lưu hội nhập của mỗi nước ở tất cả các cấp độ: đơn phương (sự nỗ lực cải cách tự nguyện bên trong của một quốc gia), song phương (giữa hai quốc gia), khu vực (giữa một nhóm các quốc gia), và đa phương (có quy mô toàn thế giới). Hội nhập quốc tế vì vậy, là quá trình liên kết các nước có mục tiêu, định hướng cụ thể gắn với phạm vi, cấp độ cũng như điều kiện cụ thể của mỗi nước. Các nền kinh tế khác nhau thực hiện sự hội nhập qua các hoạt động mậu dịch và hợp tác trong chính sách và biện pháp kinh tế. Có những hình thức hội nhập sau đây:

Thứ nhất, hội nhập theo thị trường, là sự hội nhập kinh tế khu vực thông qua hoặc thúc đẩy bằng các hoạt động kinh doanh. Điều này có thể xảy ra mà không cần đến một khuôn khổ hội nhập liên chính phủ.

Thứ hai, hội nhập theo chính sách, là sự hội nhập kinh tế khu vực được thúc đẩy thông qua một thỏa thuận chính thức, thường là thông qua một thỏa thuận thương mại khu vực ưu đãi.

Tùy theo độ sâu, nông, có thể chia ra hội nhập sâu và hội nhập nông. Hội nhập sâu là sự kết hợp các hệ thống chính sách quốc gia của hai hay nhiều nước theo truyền thống các hệ thống đó hoàn toàn thuộc thẩm quyền của chính phủ quốc gia. Hệ thống chính sách này, bao gồm chính sách cạnh tranh, tiêu chuẩn kỹ thuật, trợ cấp, chính sách tài chính – tiền tệ, các quy chế và giám sát tiêu chuẩn tài chính, các vấn đề môi trường, việc mua sắm của chính phủ và một số chính sách khác. Cộng đồng châu Âu (EU) là khu vực tiến xa nhất trong quá trình hội nhập sâu; gần đây, cộng đồng châu Âu đã thông qua việc thành lập một thị trường thống nhất và thực hiện các biện pháp đề ra trong Hiệp ước Mát tơ rít. Ngoài ra, NAFTA cũng là một ví dụ hội nhập sâu hiện nay. Trái lại, hình thức hội nhập nông thể hiện trong các hình thức hội nhập từ khu vực thương mại tự do. Trong hình thức hội nhập nông, mỗi nước thành viên vẫn tự do duy trì các chính sách khác của nuớc mình; tuy vậy, hội nhập này cũng có tác dụng thúc đẩy quá trình hợp tác hài hòa, cân đối chính sách.
Như vậy, Hội nhập quốc tế là quá trình liên kết các nước có mục tiêu, định hướng cụ thể gắn với phạm vi, cấp độ cũng như điều kiện cụ thể của mỗi nước. Mỗi nước, do điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù sẽ có lộ trình, bước đi và các giải pháp hội nhập rất khác nhau. Do đó, hội nhập kinh tế quốc tế là khách quan, do toàn cầu hoá kinh tế và cuộc cách mạng khoa học công nghệ mới quy định, song không thể có hội nhập kinh tế quốc tế chung chung mà là hội nhập kinh tế quốc tế của mỗi nước vào các thể chế khu vực và toàn cầu cụ thể, ở cấp độ song phương hoặc đa phương và cùng một thời điểm lịch sử, những nước khác nhau sẽ có thể cùng lúc tham gia nhiều định chế và đương nhiên, lộ trình và bước đi vào các định chế là rất khác nhau. Ví dụ, trong phạm vi cam kết AFTA, các nước thành viên mới có thể đẩy nhanh tự do hoá thương mại, song không thể đồng thời đẩy nhanh tự do hoá về tài chính và lịch trình hoàn thành CEPT của mỗi nước là không giống nhau. Mặt khác,  hầu hết các nước thành viên của ASEAN vừa là thành viên của APEC, WTO trong khi một số thành viên khác chưa phải là thành viên WTO.

Ở Việt Nam, trên cơ sở nhận thức đúng toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế khách quan, phổ biến của sự phát triển thế giới kể từ sau kết thúc thời kỳ chiến tranh lạnh, trong hơn 20 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện nhất quán và ngày càng thực tế hơn chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế theo cách vừa thích ứng với các yêu cầu đặt ra của toàn cầu hoá kinh tế, vừa phù hợp với các điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù của Việt Nam. Từ mở cửa thị trường (ở giai đoạn đầu của đổi mới kể từ năm 1986) đến chủ động hội nhập kinh tế quốc tế (nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội IX); từ đa dạng hoá các quan hệ kinh tế đối ngoại đến chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế (nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội IX). Để tận dụng được các cơ hội và vượt qua được các thách thức của toàn cầu hoá kinh tế, Việt Nam đã bắt đầu chủ động thực hiện các cải cách trong nước (các nỗ lực đơn phương), coi đó là những tiền đề quan trọng để thực hiện đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên nhiều cấp độ song phương và đa phương (tiểu khu vực, khu vực và toàn cầu), dưới nhiều hình thức (Hiệp định bảo hộ và thúc đẩy đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định khung về thương mại và hợp tác kinh tế, khu vực mậu dịch tự do, Cộng đồng kinh tế…) và cũng rất đa dạng về nội dung hợp tác (bao gồm tất cả các lĩnh vực: thương mại, đầu tư, tài chính… cũng như về liên kết kinh tế như một tổng thể). Có thể khái quát tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong những năm qua như sau:

Trên cấp độ song phương, nước ta đã có quan hệ kinh tế với 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó đã ký 90 Hiệp định thương mại, 46 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, 40 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, 81 thoả thuận đối xử tối huệ quốc. Các Hiệp định quan trọng có thể kể đến là: Hiệp định thương mại Việt Nam – Trung Quốc (1991), Hiệp định khung với Liên minh Châu Âu (1995), Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ (2000), Hiệp định bảo hộ và khuyến nghị đầu tư với Nhật Bản (2003) và xúc tiến xây dựng quan hệ đối tác kinh tế toàn diện với Nhật Bản (2006),…

Trên cấp độ đa phương, Việt Nam đã khai thông và nối lại quan hệ với Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới (1993); gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 1995 và tham gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) vào năm 1996; tham gia sáng lập Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM) vào năm 1996; gia nhập Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào năm 1998 và kể từ năm 1995, đã tích cực đàm phán và nỗ lực điều chỉnh chính sách bên trong để gia nhập Tổ chức thương mại thế giới và đến 7/11/2006 Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức này… Nhìn chung, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam là quá trình thực hiện mở cửa thị trường, thúc đẩy các lộ trình giảm thuế, phi thuế và các rào cản khác nhằm đưa nền kinh tế Việt Nam đến gần nhất với các tiêu chí, nguyên tắc của nền kinh tế thị trường khu vực và thế giới.

Trên cơ sở lấy hội nhập toàn cầu làm khuôn khổ xác định, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh lộ trình thực hiện hội nhập nhanh trên 12 lĩnh vực ưu tiên nhằm tham gia hiện thực hoá Cộng đồng kinh tế ASEAN, trong đó Việt Nam chủ động thực hiện vai trò điều phối quốc gia đối với lĩnh vực dịch vụ hậu cần. 

Như vậy, có thể nói, trong hơn 20 năm đổi mới nền kinh tế đất nước, Việt Nam đã có những thành tựu đáng kể trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Từ một nền kinh tế khép kín đã trở thành một nền kinh tế mở (với độ mở thị trường khá cao); từ các quan hệ kinh tế chỉ bó hẹp trong phạm vi ngoại thương, Việt Nam đã có quan hệ toàn diện với bên ngoài cả về thương mại, đầu tư, tài chính, công nghệ, di chuyển lao động,…; từ các quan hệ kinh tế thuần tuý, Việt Nam đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều định chế kinh tế khu vực/thế giới; từ “đối đầu” chuyển sang “đối thoại” và đối tác với hầu hết các quốc gia và khu vực; từ các hiệp định kinh tế song phương dựa trên nguyên tắc “lỏng lẻo”, Việt Nam đã tiến tới có các Hiệp định kinh tế mang tính thể chế cao hơn trên cả cấp độ song phương cũng như đa phương khu vực và toàn cầu… Đặc biệt đóng cửa đến mở cửa, rồi chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đang thể hiện một phản ứng chiến lược phát triển đúng đắn trước các tác động mới của toàn cầu hoá kinh tế.
1.2. Những giải pháp để  phát huy  kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay

1.2.1. Tính tất yếu của phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Cơ sở lý luận: Chủ  nghĩa Mác – Lên nin chỉ rỏ, vật chất quyết định ý thức; mỗi phương thức sản xuất, mỗi hình thái kinh tế - xã hội đều có cơ sở vật chất – kỹ thuật tương ứng đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của nó.

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đặc điểm to nhất của ta trong thời kì quá độ là từ một nước  nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa..Nhiệm vụ quan trọng nhất của ta là phải xây dựng nền tảng vật chất – kỹ thuật  của chủ nghĩa xã hội”.
- Đất nước ta có những thuận lợi cho phát triển kinh tế. Chúng ta đang ở thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cơ sở vật chất từng bước được xây dựng, tuy vậy nền kinh tế nước ta vẫn còn những hạn chế yếu kém như:

- Hiện nay lao động thủ công ở nước ta vẫn phổ biến, năng suất lao động thấp; cơ sở hạ tầng yếu kém, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Chất lượng phát triển kinh tế xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta còn kém. Tốc độ tăng trưởng kinh tế những năm qua thấp hơn so với khả năng và thấp hơn nhiều nước trong khu vực ở thời kỳ đầu công nghiệp hóa. 

- Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thu nhập bình quân đầu người thấp. Năng suất lao động tăng chậm so với nhiều nước trong khu vực. Khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn kém, chi phí kinh doanh cao, chất lượng và hiệu quả nền kinh tế còn thấp

- Chúng ta chưa thực hiện thật tốt việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Môi trường ở nhiều nơi bị ô nhiễm nặng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn nhiều hạn chế. Hội nhập kinh tế quốc tế và hoạt động kinh tế đối ngoại còn nhiều hạn chế.

Từ đó đặt ra yêu cầu: 

Lấy phát triển kinh tế là trọng tâm, đưa đất nước ta thoát ra khỏi nghèo nàn và khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Phát triển kinh tế là trọng tâm mới giữ được ổn định về chính trị, tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh, bảo vệ được độc lập chủ quyền và định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Ngày nay, cách mạng khoa học và công nghệ trên thế giới phát triển như vũ bão, xu thế quốc tế hóa kinh tế tăng lên, sự phát triển nhanh của kinh tế tri thức, xu thế hợp tác quốc tế tăng lên tạo điều kiện khách quan cho các nước kém phát triển có thể đi tắt, đón đầu. 

- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng, khẳng định một trong những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở nước là có một nền kinh tế phát trên cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp. Đó là cơ sở của phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

- Đại hội XII nhấn mạnh: “Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” [2]
1.2. Quan điểm cơ bản của Đảng về phát triển kinh tế 

- Mục tiêu tổng quát trong những năm tới là: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. [3]

- Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 -2020 được xác định là:

+ Tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

+ Bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô và không ngừng nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.

+ Hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN

+ Phát huy cao nhất nguồn lực trong nước đồng thời chủ động hội nhập quốc tế (4)

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". [5]
· Tính tất yếu của hội nhập quốc tế

· Chính sách đối ngoại là sự tiếp nối chính sách đối nội, là bộ phận quan trọng trong đường lối chính trị của mọi quốc gia dân tộc. 

· Trong các thời kỳ của cách mạng, Đảng và Nhà nước ta đều rất coi trọng chính sách đối ngoại. Thông qua đó chúng ta có thể khai thác tốt nhất những tiềm năng, kinh nghiệm thành tựu văn hóa của thế giới góp phần để nhân dân ta và bạn bè khắp năm châu hiểu nhau hơn, nâng cao địa vị và uy tín của Đảng và Nhà nước ta trên trường quốc tế. 

· Trên cơ sở kiên định đường lối độc lập tự chủ, chính sách đối ngoại rộng mở của chúng ta đã thu được nhiều thắng lợi. Hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân phát triển mạnh, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, phát triển kinh tế -  xã hội, nâng cao uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 

· Đảng và nhà nước ta đã giải quyết được một số vấn đề về biên giới, lãnh thổ vùng chồng lấn trên biển với một số quốc gia; chủ động và tích cực tham gia các diễn đàn thế giới; tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế và khu vực tại Việt Nam. Chúng ta đã là thành viên chính thức của tố chức Thương mại Thế giới (WTO), là ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. 

· Những thành tựu đó là kết quả của đường lối chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự đóng góp tích cực của nhân dân ta vào sự nghiệp chung của nhân dân thế giới. 

· Trước mắt nhân dân ta có cả cơ hội lớn và thách thức lớn. Trong thế giới mở hiện nay, nhiều vấn đề toàn  cầu, cấp bách có liên quan đến nhiều quốc gia, dân tộc mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể giải quyết nổi nếu không có sự hợp tác với nhau. 

· Với phương châm Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, Đảng ta chủ trương mở rộng các quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế. 

· Chủ trương đó của Đảng ta vừa phù hợp với xu thế khách quan trên thế giới, vừa là đòi hỏi cấp bách của tình hình trong nước và phù hợp với nguyện vọng của nhân nhân dân nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp cho công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, xây dựng Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, phấn đấu vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. 

1.2.2. Lợi ích của phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
Chương 2:  PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG HỘI AN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY
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Thứ nhất, các lễ hội cộng đồng dân cư ở Hội An được tổ chức ngày càng có quy mô, thu hút được đại đa số dân cư tham gia

Việc phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam nói chung và thành phố Hội An nói riêng phát triển. Nhờ đòn bẩy kinh tế, Hội An thể làm tốt hơn việc bảo vệ, tôn tạo các di tích, di sản văn hoá, các lễ hội trong cộng đồng dân cư, nâng cao chính sách đãi ngộ đối với những người quản lý và khai thác di sản, đối với các nghệ nhân; việc sưu tầm, phát triển các làn điệu dân ca, bảo tồn, phục chế các lễ hội cộng đồng dân cư cũng có điều kiện thực hiện; nguồn lực cho văn hóa – thông tin ở Hội An bên cạnh sự đầu tư từ ngân sách Nhà nước còn được tăng cường qua các hình thức xã hội hóa hoạt động văn hóa – thông tin và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm phát triển Hội An trở thành một Thành phố du lịch có sự kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại.
Công tác bảo tồn và phát huy những lễ hội cộng đồng dân cư ở Hội An có bước phát triển mới về quy mô cũng như chiều sâu. Bên cạnh nhiều dự án lớn về sưu tầm, nghiên cứu, tư liệu hóa di sản văn hóa, hàng trăm di tích, địa chỉ văn hóa, lễ hội cộng đồng dân cư có giá trị tiêu biểu ở Hội An đã được trùng tu, tôn tạo, phát triển. Nhiều di tích, lễ hội văn hóa, đặc biệt là Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới đã được bảo tồn và khai thác có hiệu quả, vừa khơi dậy và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, vừa góp phần phát triển du lịch, kinh tế của Hội An. Việc tổ chức nghiên cứu, cải tiến, giúp đỡ để phát triển các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống, các làng nghề truyền thống của các cộng đồng dân cư ở Hội An theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn văn hóa với du lịch cũng đã được quan tâm tích cực, góp phần cải thiện đời sống cho các cộng đồng dân cư ở Hội An; quan tâm, chú trọng tuyên truyền vốn văn hóa, nghệ thuật các cộng đồng dân cư, vận động cộng đồng dân cư giữ gìn, bảo vệ môi trường văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội.
Ngoài ra, cùng với phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, các lễ hội cộng đồng ở Hội An được phục hồi mạnh mẽ dưới sự tham gia của nhiều đối tượng trong xã hội. Trong đó phải kể đến sự tham gia của cộng đồng làng xã, thôn và quần chúng dân cư mà vai trò của các vị trưởng tộc, bô lão trong làng là hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, nhà nước và các cấp chính quyền của tỉnh Quảng Nam, của thành phố Hội An cũng góp phần hoạch định chính sách, đầu tư ngân sách, đào tạo con người cho công tác phục hồi và bảo tồn các giá trị văn hóa ẩn chứa trong các lễ hội cộng đồng dân cư. Việc công nhận các lễ hội cộng đồng dân cư theo các cấp (quốc gia, địa phương) là một trong những động lực thúc đẩy cho quá trình “tái tạo” lễ hội cộng đồng diễn ra sâu rộng. Một đối tượng thứ ba có vai trò khá quan trọng là các nhà nghiên cứu. Không thể phủ nhận đóng góp của đối tượng này trong quá trình đi tìm lại những giá trị thuộc về bản sắc trong các lễ hội cộng đồng ở Hội An vốn đã bị mai một. Chính lẽ đó, lễ hội đã và đang phục hồi, lấy lại những giá trị văn hóa vốn có của mình, bồi đắp thêm các giá trị văn hóa của thời đại mới qua các thời kỳ lịch sử khác nhau. Chính những giá trị văn hóa tồn tại bên trong lễ hội cộng đồng dân cư ở Hội An là yếu tố thu hút ngày càng đông khách hành hương, khách du lịch đến với nó, trong đó có cả khách du lịch quốc tế. 
Thứ hai, cộng đồng dân cư ở Hội An có điều kiện để quảng bá các lễ hội, giao lưu, tiếp biến, làm giàu thêm giá trị văn hóa của mình, góp phần phát triển kinh tế, du lịch của địa phương
Cùng với sự phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đời sống vật chất và tinh thần của các cộng đồng dân cư ở Hội An không ngừng được cải thiện và nâng lên rõ rệt, diện mạo các làng, khu phố ngày càng thay đổi, nâng cao,… tạo điều kiện cho các cộng đồng dân cư ở Hội An tham gia tổ chức các lễ hội; giao lưu, tiếp biến những giá trị văn hóa của các vùng, miền khác trong cả nước và của các quốc gia dân tộc trên thế giới.

Phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế cũng tạo điều kiện nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, thông tin cho các cộng đồng dân cư ở Hội An. Đến nay, ở mỗi làng, khu phố trong cộng đồng dân cư ở Hội An đều có một nhà văn hoá hoặc trung tâm văn hóa, đó là địa điểm để cộng đồng dân cư đến sinh hoạt, tổ chức lễ hội cộng đồng. 

Cùng với phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, nhiều lễ hội của cộng đồng dân cư ở Hội An cũng được thường xuyên tổ chức, như: lễ hội Long Chu, lễ hội Cầu Bông, lễ vía Bà Thiên Hậu, lễ hội Nguyên Tiêu, lễ tế cá Ông, Lễ cúng tổ Minh Hải, Lễ hội đêm phố cổ Hội An, tết Đoan Ngọ, Trung Thu,…qua đó giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng của các cộng đồng dân cư ở Hội An với đồng bào cả nước, du khách và cộng đồng quốc tế.

Phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế sẽ tạo điều kiện cho các cộng đồng dân cư ở Hội An bổ sung những nhân tố mới tích cực vào đời sống văn hóa của mình, từ đó làm cho các lễ hội của cộng đồng dân cư ngày càng phát triển, tiến bộ hơn; đồng thời giới thiệu và khẳng định các giá trị văn hóa đặc trưng trong các lễ hội của cộng đồng mình với cả nước, du khách và cộng đồng quốc tế.

Như vậy, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế là điều kiện tốt để các cộng đồng dân cư ở Hội An giao lưu, tiếp biến, làm giàu thêm giá trị văn hóa; quảng bá, bổ sung, phát triển những lễ hội của mình.
Ngoài ra, dưới tác động của phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế thì các lễ hội cộng đồng dân cư ở Hội An cũng góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, du lịch của địa phương. Đây là một khẳng định rất thực tế bởi các hoạt động của lễ hội đã thật sự kích thích hoạt động tiêu dùng của người tham dự, thu hút được khách du lịch tham gia và đến với Hội An. Từ ăn uống, mua sắm lễ vật, quà lưu niệm, đến các dịch vụ vận chuyển, nhà hàng, khách sạn… đều rất nhộn nhịp trong những ngày diễn ra lễ hội. Người dân, du khách sẵn sàng chi trả cho các khoản để đáp ứng nhu cầu cần thiết của mình mà điều này, ngày thường có thể ít xảy ra. Vì là nơi tập hợp đông dân cư, khách du lịch trong và ngoài nước nên các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tranh thủ các hoạt động quảng bá thương hiệu, sản phẩm, đưa sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Một trong những nguồn thu đáng đề cập tại các lễ hội lớn hiện nay ở Hội An là tiền cúng dường, từ đó đóng góp một khoảng thu đáng kể vào ngân sách nhà nước và góp phần tạo nhiều phúc lợi xã hội cho bà con địa phương (mở lộ, xây đường, xây trường học, công viên, bệnh viện phục vụ cho nhân dân). Vai trò phát triển kinh tế, du lịch ở Hội An còn thấy rõ hơn khi mà các lễ hội ở Hội An đang là tâm điểm của nhiều chương trình du lịch. Nhiều loại hình du lịch như: du lịch tâm linh, du lịch văn hóa, du lịch lễ hội, du lịch tôn giáo… đều lấy lễ hội là trung tâm khai thác. Hoạt động du lịch ngày càng phát triển đã thật sự chi phối các hoạt động của lễ hội: kéo dài ngày hội, làm phong phú các sản phẩm, làm đa dạng đặc sản địa phương, xây dựng ngày càng nhiều các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các trò chơi dân gian… đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Các loại hình du lịch lễ hội – du lịch tâm linh ở Hội An đang thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đối tượng khách du lịch khác nhau từ công nhân đến trí thức, từ thanh niên đến người già, từ trong nước đến ngoài nước… Lễ hội cộng đồng dân cư ở Hội An được nói đến như một sự kiện văn hóa (event). Nhiều kịch bản hội được chế tác, xây dựng nhằm mục đích thu hút khách du lịch. Nhiều hoạt động của lễ hội được đầu tư dàn dựng rất công phu, chuẩn bị cho sự tham gia của cộng đồng dân cư và cả khách du lịch trong những ngày trẩy hội. Để công tác phục vụ tốt hơn, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lữ hành, các công ty du lịch ở Hội An không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, trong đó đào tạo con người phục vụ du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch tâm linh đang rất được chú trọng. Các chương trình du lịch ở Hội An thường gắn với các lễ hội ngày càng trở nên đắt khách, các dịch vụ cung ứng ngày càng khó khăn do nhu cầu ngày càng tăng cao. Rõ ràng, lễ hội cộng đồng dân cư ở Hội An đang là tâm điểm của các cuộc hành hương, đồng thời là điểm thu hút hấp dẫn đối với những ai tham gia các loại hình du lịch với mục đích khám phá, tìm hiểu và học hỏi. Ngược lại, chính sự có mặt của du lịch đã tạo điều kiện cho lễ hội cộng đồng dân cư ở Hội An phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. Tất cả với mục đích vừa bảo tồn các giá trị truyền thống, vừa bồi đắp thêm những nhân tố mới, phù hợp với thời đại để chung quy lại phục vụ cho nhu cầu của con người trong xã hội đương đại.
Thứ ba, những yếu tố phi giá trị trong các lễ hội cộng đồng dân cư ở Hội An dần bị loại bỏ, thay thế bởi các giá trị văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc cộng đồng, góp phần gìn giữ sự đa dạng bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân cư ở địa phương
Cùng với quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, nhận thức về những giá trị văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc của các cộng đồng dân cư ở Hội An được nâng lên rõ rệt; các cộng đồng dân cư ở Hội An có điều kiện suy nghĩ nhiều hơn về các giá trị văn hoá đặc trưng của cộng đồng mình. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, khi cuộc đấu tranh về ý thức hệ vẫn diễn ra gay gắt, khi một số cường quốc kinh tế và kỹ thuật đang muốn lợi dụng sức mạnh của mình để áp đặt lối sống, tư tưởng của mình, thì ý thức dân tộc, ý thức cộng đồng có điều kiện nâng cao, mỗi người dân ở Hội An đã ý thức được sự cần thiết và vai trò của mình trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng mình trong các lễ hội mà cộng đồng tổ chức.

Phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế còn tác động vào tinh thần dân tộc, ý thức cộng đồng dân cư, kích thích tinh thần người dân xứ Quảng phát triển, thúc đẩy tinh thần cạnh tranh trong chính các cộng đồng dân cư Hội An là cần phải loại bỏ những yếu tố phi giá trị, phi tiến bộ trong các lễ hội cộng đồng để nâng cao vị thế văn hóa đặc trưng, có tính tiến bộ của các cộng đồng dân cư ở Hội An trước đồng bào cả nước, du khách và cộng đồng quốc tế.
Phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế là điều kiện tốt để các lễ hội cộng đồng dân cư ở Hội An thường xuyên tổ chức, từ đó góp phần gìn giữ sự đa dạng bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân cư ở Hội An. Ở đây, lại một lần nữa khẳng định có sự đối lập quan điểm do quá trình toàn cầu hóa mang lại, khi có người cho rằng “trong thời kỳ toàn cầu hóa, người ta e rằng bản sắc địa phương có thể mất dần đi và văn hóa trở nên đơn điệu”[ Ngô Đức Thịnh CB (2012), Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam, Nxb Trẻ.tr. 4]. Ngày nay,  người ta tìm về với lễ hội, tham gia vào các hoạt động của lễ hội chính một phần là để thưởng thức sự đa dạng trong văn hóa, để trải nghiệm những giá trị thuộc về bản sắc của từng cộng đồng.
2.2.2. Những biến đổi tiêu cực của các lễ hội cộng đồng dân cư ở Hội An, Quảng Nam những năm qua dưới tác động của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
Thứ nhất, việc phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đang làm biến dạng lễ hội truyền thống của các cộng đồng dân cư ở Hội An
Dưới tác động của phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, những giá trị văn hóa trong các lễ hội cộng đồng dân cư Hội An đang bị phá vỡ, bị mai một; tình trạng kinh doanh lễ hội ngày càng phát triển dẫn đến hệ quả là thị trường hóa lễ hội, xem trọng vật chất, hiệu quả kinh doanh, xem nhẹ giá trị tinh thần, giá trị tín ngưỡng dân gian của các lễ hội, yếu tố thiêng, phần lễ bị coi nhẹ hơn phần hội. Khai thác lễ hội dân gian các cộng đồng dân cư phục vụ cho hoạt động du lịch theo kiểu chụp giật mà không tôn trọng tính chân thật, làm cho lễ hội dân gian trở nên méo mó. Nhiều lễ hội của các cộng đồng dân cư ở Hội An đã mang tính thương mại hóa. Có những lễ hội của các cộng đồng dân cư ở Hội An bị chạy theo kịch bản, không có được cái không gian tâm linh làm nên bản sắc tự thân của lễ hội. Trong khi người dân thờ ơ với những giá trị truyền thống của dân tộc, giá trị cộng đồng thì số người hiểu biết, say mê và thực sự tâm huyết với giá trị văn hóa, giá trị truyền thống ngày một ít đi. Một số lễ hội truyền thống của các cộng đồng dân cư ở Hội An có nguy cơ bị thất truyền vì không đem lại hiệu quả kinh tế và du lịch.
Phát triển kinh tế thị trường cũng tác động đến sự khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên bừa bãi với tốc độ nhanh, đã phá vỡ sự đa dạng sinh học và môi trường sống truyền thống của các cộng đồng dân cư ở Hội An. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phá vỡ cấu trúc văn hóa truyền thống của các cộng đồng dân cư nơi đây, dẫn tới tình trạng cào bằng văn hóa của các cộng đồng dân cư, cào bằng giá trị của các lễ hội cộng đồng mà hậu quả là làm suy giảm tính đa dạng văn hóa từng cộng đồng dân cư cũng như làm suy giảm cảnh quan và lãnh thổ văn hóa do tình trạng bắt chước nhau một cách máy móc, nghèo nàn, đơn điệu về hình thức,… của các lễ hội cộng đồng dân cư.
Dưới tác động của phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đã kéo theo sự gia tăng dân số nhanh ở Hội An do tình trạng di dân tự do cũng dẫn đến tình trạng tranh chấp đất đai và những vấn đề nảy sinh giữa dân tại chỗ và dân di cư cũng là nguyên nhân dẫn đến những phát sinh đối với cấu trúc văn hóa, những lễ hội truyền thống của các cộng đồng dân cư nơi đây.
Thứ hai, việc phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đang làm phai nhạt dần những giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng dân cư ở Hội An trong các lễ hội được tổ chức nơi đây 

Cách đây vài chục năm, nếu đến nơi cư trú của bất kỳ cộng đồng dân cư nào ở Hội An, cũng dễ dàng nhận thấy những lễ hội cộng đồng có tính đồng bộ và có đặc thù riêng. Nhưng hiện nay, kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đã thúc đẩy đời sống kinh tế của cộng đồng dân cư ở Hội An khá giả hơn, cuộc sống người dân đang đổi thay từng ngày. Trang thiết bị kỹ thuật đang dần thay thế cho những hoạt động chân tay. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã mang lại cuộc sống tiện nghi với nhiều loại máy móc hiện đại, tiết kiệm thời gian và công sức cho con người. Ngồi ở nhà, bằng vài thao tác trên điện thoại hay máy vi tính là người ta có thể đặt mua những hàng hóa mình cần. Độ tiện nghi tưởng chừng như vượt lên mọi ngăn cản của khoảng cách không gian và thời gian. Có quan điểm cho rằng, khi cuộc sống ngày càng sung túc, đủ đầy, tiện nghi, hiện đại, con người sẽ quên đi thần linh, quên đi tín ngưỡng đã tồn tại trong tâm thức suốt mấy ngàn năm lịch sử. Mong cầu an cư lạc nghiệp làm gì khi cuộc sống quá sung túc, đủ đầy. Hay lễ hội lúc này chỉ dành cho người nghèo, những người còn sống cảnh thiếu thốn, bất an. Lại có quan điểm cho rằng, với xu thế toàn cầu hóa như hiện nay, các quốc gia đang dần xích lại gần nhau bằng công nghệ số. Khoảng cách địa lý, không gian không còn là vấn đề đáng lo ngại như trước. Bằng những phương tiện kỹ thuật hiện đại, con người có thể ở nơi này mà theo dõi, quan sát lễ hội đang diễn ra nơi khác một cách chi tiết. Hay thông qua các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, ồ ạt các dịch vụ phục vụ lễ hội ra đời, trong đó đáng lưu ý là dịch vụ khấn thuê. Người ở xa, vì một lý do nào đó không thể trực tiếp về dự hội, sẽ bằng cách này hay cách khác, liên lạc với ban khấn thuê để gởi lời khấn cầu hay cảm ơn lên thần linh… Vậy rõ ràng, tất cả những điều này ảnh hưởng đến sự sống còn của lễ hội chăng?
Cần nhìn nhận mặt trái của sự phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở Hội An. Đời sống phát triển nhanh, nhiều giá trị đạo đức bị xuống cấp, nhiều giá trị văn hóa biểu hiện trong các lễ hội cộng đồng dân cư ở Hội An bị mai một, truyền thống bị phá hủy, sức tiêu thụ hàng hóa tăng con người bị cuốn vào vòng xoáy của công việc với mục đích kiếm tiền, con người bị giam cầm hoặc phụ thuộc vào các mạng lưới xã hội ảo. Với sự tiến bộ của công nghệ số, giờ đây con người chỉ ngồi một chỗ mà vẫn có thể trao đổi, nắm bắt thông tin trên toàn thế giới dẫn đến tình trạng lười vận động, ngại ra đường, ít gặp gỡ. Cuốn vào vòng xoáy của công việc, mối quan hệ gia đình cũng lung lay, các thành viên trong gia đình ít có điều kiện tiếp xúc, trò chuyện, trao đổi trực tiếp với nhau. Các mối quan hệ cộng đồng: gia đình, dòng họ, làng xóm… có xu thế bị tha hóa vì đồng tiền. Cuộc sống hiện đại đang mang lại cho con người cảnh sống cô đơn, trầm cảm, bế tắc… Bên cạnh đó, những dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, những căn bệnh thế kỷ luôn rình rập tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Thiên tai, động đất, sóng thần, bão lụt… hay ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông ngày càng phức tạp và trở nên khó dự báo. Tất cả những điều này dồn con người đến sự bế tắc về tinh thần: ra đường không biết tin vào ai bởi xã hội đầy rẫy những tệ nạn, về nhà phải đối diện với sự cô đơn cùng cực, công việc luôn là áp lực và nhiều căng thẳng, xung quanh có quá nhiều trò tiêu khiển đắt tiền với công nghệ cao… Mặc dù cuộc sống vật chất đã tiện nghi hơn trước nhưng những rủi ro, thiếu thốn về mặt tinh thần thật đáng quan ngại. Tìm về với thần linh thông qua các hình thức thực hành tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những chọn lựa hàng đầu của con người trong thời đại mới. Đó là tác nhân thúc đẩy sự hồi sinh mạnh mẽ của các lễ hội từ những năm 80 của thế kỷ XX.
Sau khi được hồi sinh, ngoài những đặc điểm mang tính truyền thống lễ hội cộng đồng dân cư ở Hội An còn mang trong mình nhiều dấu ấn của thời đại. Lễ hội ngày nay phản ánh rõ nét thực trạng của xã hội đương đại. Rằng vì con người đang đứng trước những nguy cơ, thách thức to lớn trong cuộc sống, họ tìm nơi nương náu tâm hồn và lễ hội lúc này chính là nơi để họ bấu víu về mặt tâm linh. Không còn có thể tin ai, họ chọn thần linh là đối tượng gởi gắm niềm tin của mình để tồn tại. Họ tin vào tất cả những ai mà họ cho là thần thánh hay tin vào tất cả các thế lực siêu nhiên. 
KẾT LUẬN

Nghiên cứu lễ hội của các cộng đồng dân cư ở Hội An - Thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam, có tổng diện tích tự nhiên 61,71 km2; cách quốc lộ 1A khoảng 9 km về phía Đông, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 25 km về phía Đông Nam, cách thành phố Tam Kỳ khoảng 50 km về phía Đông Bắc; là vùng cửa sông và là nơi hội tụ của các con sông lớn của xứ Quảng: sông Thu Bồn, sông Trường Giang, sông Cổ Cò. Đặc điểm địa lý tự nhiên này đã có tác động chi phối mạnh mẽ và có ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình hình thành và phát triển các lớp, khối cộng đồng dân cư ở đây với những phong tục, tập quán và lễ hội có tính đặc trưng trong đời sống sinh hoạt kinh tế, văn hóa – chúng tôi nhận thấy, các lễ hội được tổ chức sôi nổi, nhộn nhịp hàng năm, để lại ấn tượng sâu sắc trong ký ức nhiều địa phương và du khách, tạo thành những sinh hoạt văn hóa không thể thiếu ở Hội An, đó là các lễ hội: Long Chu, Cầu Bông, vía Bà Thiên Hậu, Nguyên Tiêu, tế cá Ông, cúng tổ Minh Hải, đêm phố cổ Hội An, tết Đoan Ngọ, Trung Thu,… Hàng năm, những lễ hội nêu trên được tổ chức rất quy mô bao gồm phần lễ với nhiều nghi thức, tập tục và nhiều hoạt động hội hè, vui chơi vừa mang những nét chung của dân tộc, vừa có những sắc thái riêng, mang tính địa phương. Lực lượng công chúng tham gia các lễ hội này rất đông, bao gồm nhiều đối tượng, nhiều địa phương và ngoài Thành phố, Tỉnh. Và, từ những lễ hội trên, chúng tôi đã rút ra một số đặc điểm lễ hội của cộng đồng dân cư ở Hội An đó là: Thứ nhất, trong lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Hội An, lễ hội của các cộng đồng dân cư từ lâu đã trở thành sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật của cộng đồng; Thứ hai, lễ hội của cộng đồng dân cư ở Hội An diễn ra quanh năm; Thứ ba, tính chất nổi trội có thể nhận diện ngay ở các lễ hội của cộng đồng dân cư ở Hội An đó là phần lớn đều in đậm màu sắc phồn thực của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước, hoa mầu và cư dân làm nghề cá ở sông, biển. 

Tuy nhiên, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ hiện nay, những lễ hội trên đang dần bị biến đổi cả nội dung, tính chất và phương thức thể hiện. Những biến đổi đó được biểu hiện trên cả hai mặt, tích cực và tiêu cực. Trong đó, mặt tích cực mà chúng tôi rút ra đó là: Thứ nhất, các lễ hội cộng đồng dân cư ở Hội An được tổ chức ngày càng có quy mô, thu hút được đại đa số dân cư tham gia; Thứ hai, cộng đồng dân cư ở Hội An có điều kiện để quảng bá các lễ hội, giao lưu, tiếp biến, làm giàu thêm giá trị văn hóa của mình, góp phần phát triển kinh tế, du lịch của địa phương; Thứ ba, những yếu tố phi giá trị trong các lễ hội cộng đồng dân cư ở Hội An dần bị loại bỏ, thay thế bởi các giá trị văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc cộng đồng, góp phần gìn giữ sự đa dạng bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân cư ở địa phương. Còn đối với mặt tiêu cực, chúng tôi nhận thấy biểu hiệu rõ nét đó là: Thứ nhất, việc phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đang làm biến dạng lễ hội truyền thống của các cộng đồng dân cư ở Hội An; Thứ hai, việc phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đang làm phai nhạt dần những giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng dân cư ở Hội An trong các lễ hội được tổ chức nơi đây. 
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Hình 1 : Bản đồ hành chính thành phố Hội An
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Hình 2: Lễ tế Cá Ông
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Hình 3: Lễ tế Cá Ông
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Hình 4: Lễ hội Cầu Bông – Rước Lễ
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Hình 5: Tết Nguyên Tiêu
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Hình 6: Lễ hội Long Chu
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Hình 7: Lễ hội đêm rằm Phố Cổ
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Hình 8: Lễ giỗ Tổ Nghề Yến
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Hình 9: Lễ hội Làng gốm Thanh Hà
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Hình 10: Lễ hội Cầu Bông – nghi lễ tri ân các bậc tiền nhân
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Hình 11: Lễ hội Cầu Bông – Lễ hạ nêu
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Hình 12: Lễ hội Cầu Bông – du khách thi gói tôm hữu
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